
SBD STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Địa chỉ thường trú

Trình 

độ 
Chuyên ngành

Đối tượng 

ưu tiên

I I Giáo viên Mầm Non

1 1 Trịnh Thị Bích 15/08/1997
Thôn Thống Nhất, xã Luận Thành, 

huyện Thường Xuân
ĐH GDMN

2 2 Lò Thùy Dung 21/08/1993
Khu phố 1, thị trấn Yên Cát, huyện 

Như Xuân
ĐH GDMN

Dân tộc Thái,                                   

Hợp đồng 60 

3 3 Lục Thị Dung 12/03/1996
Thôn Làng Kèn, xã Thanh Lâm, 

huyện Như Xuân 
ĐH GDMN Dân tộc thái

4 4 Quách Việt Hà 25/10/1995
Thôn Đông Xuân, xã Thượng 

Ninh, huyện Như Xuân 
ĐH GDMN Dân tộc Mường

5 5 Vi Thị Hằng 17/09/1995
Thôn Chinh, xã Xuân Chinh, 

huyện Thường Xuân
ĐH GDMN Dân tộc Thái

6 6 Lê Thị Hiển 15/05/1991
Thôn Cát Lợi, xã Cát Tân, huyện 

Như Xuân 
ĐH GDMN

Dân tộc Thổ,             

Hợp đồng 60

7 7 Lê Thị Huyền 15/10/1994
Thôn Chiềng, xã Xuân Lộc, huyện 

Thường Xuân
CĐ GDMN

8 8 Lương Thị Liêm 01/11/2000
Thôn Ná cà 2, xã Thanh Quân, 

huyện Như Xuân 
ĐH GDMN Dân tộc Mường

9 9 Đỗ Thị Thùy Linh 13/05/2000
Thôn 8, Xuân Hòa, huyện Như 

Xuân 
ĐH GDMN

10 10 Lê Thị Thùy Linh 05/06/1996
Thôn Cầu, Bãi Trành, huyện Như 

Xuân 
CĐ GDMN
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11 11 Hà Thị Phương 25/05/1999
Thôn Thanh Tiến, Thanh Quân, 

huyện Như Xuân 
ĐH GDMN Dân tộc thái

12 12 Lương Thị Phương 11/01/1999
Thôn Liên Thành, xã Luận Thành, 

huyện Thường Xuân
ĐH GDMN Dân tộc Thái

13 13 Lương Thị Phượng 10/06/1991
Khu phố Thăng Bình, thị trấn Yên 

Cát, huyện Như Xuân 
ĐH GDMN

Dân tộc Thái,                          

con  thương binh 2/4

14 14 Trần Thị Thương 10/01/1997
Thôn Cát Lợi, xã Cát Tân, huyện 

Như Xuân 
ĐH GDMN Dân tộc Mường

15 15 Nguyễn Thị Cẩm Vân 26/03/2000
Khu phố Mỹ Ré, thị trấn Yên Cát, 

huyện Như Xuân 
ĐH GDMN

II II GV Văn hóa Tiểu học

16 1 Lê Thị Dung 11/01/1992
Khu phố Trung Thành, thị trấn 

Yên Cát, huyện Như Xuân 
ĐH GDTH

17 2 Lục Thị Duyên 27/02/1994
Thôn Hai Huân, xã Thanh Phong, 

huyện Như Xuân 
ĐH GDTH Dân tộc Thái

18 3 Lương Thị Hiến 02/02/2001
Thôn Quang Hùng, xã Thanh 

Phong, huyện Như Xuân 
ĐH GDTH Dân tộc Thái

19 4 Lê Thị Hiền Lê 27/09/1997
Khu phố Yên Thắng, thị trấn Yên 

Cát, huyện Như Xuân 

Thạc 

sỹ
GDTH Dân tộc Thổ

20 5 Lô Văn Lộc 12/01/1996
Thôn Xuân Hòa, xã Xuân Khang, 

huyện Như Thanh
ĐH GDTH Dân tộc Thái

21 6 Lê Hương Ly 01/06/1985
Khu phố Thăng Bình, thị trấn Yên 

Cát, huyện Như Xuân 
ĐH GDTH Dân tộc Thổ

22 7 Lê Ngọc Minh 18/02/2001
Thôn Quang Trung, xã Bình 

Lương, huyện Như Xuân 
ĐH GDTH Dân tộc Thổ

23 8 Trương Thị Thùy My 19/05/1994
Thôn Phong Phú, xã Thành Mỹ, 

huyện Thạch Thành
ĐH GDTH Dân tộc Mường

24 9 Bùi Bích Ngọc 26/02/1997
Thôn Đồng Tâm, xã Thượng Ninh,  

huyện Như Xuân 
ĐH GDTH Dân tộc Mường

25 10 Tần Thị Thiệp 05/03/1996
Thôn Tân Thắng, xã Tân Bình,  

huyện Như Xuân 
ĐH GDTH

26 11 Hàn Thị Thương 14/07/1994
Khu phố 2, Thị trấn Yên Cát,  

huyện Như Xuân 
ĐH GDTH



III III Tin học Tiểu học

27 1 Trịnh Thị Hiệp 29/10/1984
Thôn 4, xã Xuân Trường, huyện 

Thọ Xuân
ĐH SP Tin học

IV IV Tiếng Anh Tiểu học

28 1 Lê Thị Huyền 04/05/1984
Khu phố Thấng Sơn, thị trấn Yên 

Cát, huyện Như Xuân 
ĐH

Tiếng Anh, Có chứng 

chỉ NVSP
Dân tộc Thổ

29 2 Nguyễn Thị Mai 24/10/1984
Khu phố 4, thị trấn Yên Cát,  

huyện Như Xuân 
ĐH

Tiếng Anh, Có chứng 

chỉ NVSP

30 3 Vũ Thị Thắm 02/01/1997
Khu phố Phú Quế, thị trấn Yên 

Cát,  huyện Như Xuân 
ĐH

Ngôn ngữ Anh, Có 

chứng chỉ NVSP

31 4 Lê Thu Thủy 10/02/2001
Thôn Phú Quang, xã Phú Nhuận, 

huyện  Như Thanh
ĐH SP Tiếng Anh

32 5 Lê Như Xuân 04/10/1984
Thôn Hồ, xã Bãi Trành, thị trấn 

Yên Cát,  huyện Như Xuân 
ĐH

Tiếng Anh, Có chứng 

chỉ NVSP

V V Thể dục Tiểu học

33 1 Nguyễn Văn Duy 16/12/1983
Thôn Đồng Xuân, xã Hóa Quỳ, 

huyện Như Xuân 
ĐH

SP thể dục - Giáo 

dục Quốc phòng
Dân tộc Thổ

34 2 Nguyễn Thị Hòa 20/07/2001
Thôn Thanh Xuân, xã Hóa Quỳ, 

huyện Như Xuân 
ĐH Giáo dục thể chất

35 3 Nguyễn Quang Huấn 01/04/1984
Thôn  Đắc Trí, xã Bình Định, 

huyện Yên Định
ĐH

SP Giáo dục thể chất-

Giáo dục quốc phòng

36 4 Lang Thị Phong 26/11/1984
Thôn Tân Hòa, xã Thanh Hòa, 

huyện Như Xuân 
ĐH SP Thể dục thể thao

Dân tộc Thái,                                    

con  thương binh

VI VI GV Ngữ Văn THCS

37 1 Vi Văn Anh 24/12/1997
Thôn Tân phong, xã Thanh Phong, 

huyện Như Xuân 
ĐH SP ngữ văn Dân tộc Thái

38 2 Lê Thị Ngọc Ánh 13/05/2000
Thôn Ba Ngọc, xã Xuân Phú, 

huyện Thọ Xuân
ĐH SP Ngữ văn Dân tộc Mường



39 3 Vũ Thị Hải 01/06/1987
Khu phố 4, thị trấn Yên Cát,  

huyện Như Xuân 
ĐH SP ngữ văn Dân tộc Mường

40 4 Lữ Thị Hoàn 17/04/1991
Thôn Thanh Đồng, xã Thanh 

Xuân, huyện Như Xuân
ĐH SP ngữ văn Dân tộc Thái

41 5 Nguyễn Thị Ngọc Hồng 09/09/1999
7/456 Quang Trung, phường Đông 

Vệ, TP Thanh Hóa

 Thạc 

sỹ

Cử nhân SP ngữ Văn, 

Thạc sỹ lý luận và PP 

dạy Văn-Tiếng Việt

42 6 Trương Thị Hương 02/05/1990
Thôn Làng Sao, xã Bình Lương, 

huyện Như Xuân
ĐH SP Ngữ văn Dân tộc Mường

43 7 Lê Thị Hường 19/06/1986
Khu phố Lúng, thị trấn Yên Cát, 

huyện Như Xuân
ĐH SP Ngữ văn

Dân tộc Thổ,                              

con bệnh binh

44 8 Nguyễn Thị Loan 16/10/1989
Khu phố Trung Chính, phường 

Quảng Cư, TP Sầm Sơn,TH
ĐH SP Ngữ văn

45 9 Vi Thị Linh 20/08/1993
Thôn Ná cà 2, xã Thanh Quân, 

huyện Như Xuân 
ĐH SP Ngữ văn Dân tộc Thái

46 10 Hà Thị Nho 14/09/1994
THôn Thành Thương, xã Tân 

Thành, huyện Thường Xuân
ĐH SP Ngữ văn Dân tộc Thái

47 11 Nguyễn Thị Phương 02/05/2001
Thôn 3, xã Bãi Trành, huyện Như 

Xuân
ĐH SP Ngữ văn

48 12 Đỗ Thị Thủy 18/09/1996
Thôn Tường Vân, xã Định Thành, 

huyện Yên Định
ĐH SP Ngữ văn

49 13 Bùi Thị Viên 08/02/1990
Thôn Đự, xã Thành Thọ, huyện 

Thạch Thành
ĐH SP Ngữ văn

Dân tộc Mường,                          

con Liệt sỹ

50 14 Vi Thị Vinh 18/08/1995
Thôn Hào, xã Xuân Bình, huyện 

Như Xuân
ĐH SP Ngữ văn Dân tộc Thái

VII VII GV Toán THCS

51 1 Phan Thị Bình 03/02/1998
Đội 4, thôn Vạn Thành, xã Thăng 

Long, huyện Nông Cống
ĐH SP Toán

52 2 Lê Thị Hiền 25/04/1998
Yên Doãn 2, Đông Yên, huyện 

Đông Sơn
ĐH SP Toán

53 3 Lê Thị Thanh Huyền 15/09/1989
Thôn Nhà Máy, xã  Bãi Trành, 

huyện Như Xuân
ĐH SP Toán Dân tộc Thổ



54 4 Đinh Thị Hưng 17/01/1991
Quan Nội 1, Phường Long Anh, 

TP Thanh Hóa
ĐH SP Toán

55 5 Vi Văn Liên 26/10/1982
Thôn Chiềng Cà, xã Thanh Quân, 

huyện Như Xuân
ĐH SP Toán Dân tộc Thái

56 6 Lê Thị Mai 03/07/1987
Đội 2, Vạn Thành, Thăng Long, 

Nông Cống
ĐH SP Toán

57 7 Lữ Thị Ngân 03/06/1985
Khu phố 1, thị trấn Yên Cát, huyện 

Như Xuân
ĐH SP Toán Dân tộc Thái

58 8 Lê Thị Kiều Oanh 09/12/1988
Khu phố 2, thị trấn Yên Cát, huyện 

Như Xuân
ĐH SP Toán Dân tộc Thổ

59 9 Lê Đức Phong 19/09/1995
Thôn Ân Phú, xã Thăng Long, 

huyện Nông Cống
ĐH SP Toán

60 10 Bùi Ngọc Thắng 27/08/1985
Thôn 9, xã Thuận Minh, huyện 

Thọ Xuân
ĐH SP Toán

61 11 Ngân Văn Tâm 10/03/1993
Thôn 12, xã Thọ Bình, huyện 

Triệu Sơn
ĐH SP Toán Dân tộc Thái

62 12 Vũ Văn Tuấn 22/11/1990
Thôn Phú Ninh, xã Thạch Đồng, 

huyện Thạch Thành
ĐH SP Toán Hoàn thành NVQS

63 13 Lê Thanh Tùng 01/05/1987
Khu phố Cầu Máng, Thị trấn Bến 

Sung, Như Thanh
ĐH SP Toán

64 14 Lê Minh Tùng 25/09/1998
Khu 4, Thạch Bình, huyện Thạch 

Thành
ĐH SP Toán

VIII VIII GV Sinh học

65 1 Vi Thị Bình 11/06/1986
Thôn Đồng Chạng, xã Thanh Sơn, 

huyện Như Xuân
ĐH SP Sinh học Dân tộc Thái

66 2 Phùng Thị Hường 01/06/1987
Số 55 Hải Ninh, thị trấn Bến Sung, 

huyện Như Thanh
ĐH SP Sinh học

67 3 Nguyễn Thị Tuyết 17/06/1988
Khu phố 1, thị trấn Yên Cát, huyện 

Như Xuân
ĐH SP Sinh học

IX IX GV Lịch Sử 



68 1 Lê Công Chính 06/02/1986
Thôn Vân Thượng, xã Cát Vân, 

huyện Như Xuân
ĐH SP lịch sử

Dân tộc Thổ,                    

con thương binh

69 2 Hà Thị Dung 20/10/1991
Thôn Thành Lợi, xã Tân Thành, 

huyện Thường Xuân
ĐH SP lịch sử Dân tộc Mường

70 3 Trịnh Thị Dung 20/08/1995
Tiểu khu 3, Thị trấn Nga Sơn, 

huyện Nga Sơn
ĐH SP lịch sử

71 4 Lê Thị Hiếu 10/09/1989
Thôn Hùng Tiến, xã Xuân Bình, 

huyện Như Xuân
ĐH SP lịch sử

Dân tộc Thổ,                               

con bệnh binh  

72 5 Lê Thị Nhung 24/07/2001
Thôn Cát Lợi, xã Cát Tân, huyện 

Như Xuân
ĐH SP lịch Sử Dân tộc Thổ

73 6 Lương Thị Oanh 03/10/1996
Thôn Đồng Xuân, xã Hóa Quỳ, 

huyện Như Xuân
ĐH SP lịch sử

74 7 Vi Văn Thoa 07/02/1986
Làng Kèn, xã Thanh Lâm, huyện 

Như Xuân
ĐH SP lịch Sử Dân tộc Thái

75 8 Phạm Thị Thêu 06/12/1987
Thôn Kang Khèn, xã Vạn Xuân, 

huyện Thường Xuân
ĐH SP lịch sử Dân tộc Mường

76 9 Lang Thị Sức 04/11/1996
Thôn Lâu Quán, xã Thanh Quân, 

huyện Như Xuân
ĐH SP lịch sử Dân tộc Thái

X X GV Tiếng Anh THCS

77 1 Vũ Kim Chi 11/01/1988
59 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 

Trường Thi, TP Thanh Hóa
ĐH SP Tiếng anh

78 2 Nguyễn Thị Hiền 11/11/1992
345 Bà Triệu, P. Hàm Rồng, TP 

Thanh Hóa
ĐH SP Tiếng anh

79 3 Lương Thị Thùy Linh 30/01/2000
Thôn Hùng Sơn, xã Yên Thọ, 

huyện Như Thanh
ĐH SP Tiếng anh

80 4 Bùi Thị Thúy 07/04/1999
Thành Yên, Quảng Thành, TP 

Thanh Hóa
ĐH SP Tiếng anh

81 5 Ngô Thị Uyên 21/12/2001
Thôn Eo Son, xã Phú Nhuận, 

huyện Như Thanh
ĐH SP Tiếng anh

82 6 Lê Thị Thu Yến 02/10/2000
Thôn Thanh Trung, phường Hải 

Châu, Thị xã Nghi Sơn,TH
ĐH SP Tiếng anh



XI XI GV Âm nhạc THCS

83 1 Hà Văn Hòa 14/07/1990
Thôn Làng Chảo, xã Thanh Lâm, 

huyện Như Xuân
ĐH SP Âm nhạc Dân tộc Thái

84 2 Lương Vĩnh Phú 14/10/1991
Thôn Kẻ Mạnh, xã Thanh Sơn, 

huyện Như Xuân
ĐH SP Âm nhạc Dân tộc Thái

85 3 Mai Thị Thùy Trang 04/09/2001
Khu phố 1, Thị trấn Thường Xuân, 

huyện Thường Xuân
ĐH SP Âm nhạc

XII XII GV Tin Học THCS

86 1 Trịnh Thị Quý 10/05/1984
Khu phố 4, thị trấn Yên Cát, huyện 

Như Xuân
ĐH

Tin học, có CC 

NVSP 

XIII XIII GV Thể dục THCS

87 1 Lê Đức Anh 15/08/1987
Khu 3,Thị Trấn Thường Xuân, 

huyện Thường Xuân
ĐH SP GD Thể chất Con thương binh 4/4

88 2 Nguyễn Đình Biên 10/02/1988
Khu phố 2, thị trấn Yên Cát, huyện 

Như Xuân

Thạc 

sỹ
GD thể chất

89 3 Quách Thị Huệ 02/09/1994
Thôn Hào, xã Xuân Bình, huyện 

Như Xuân
ĐH SPGD thể chất Dân tộc Mường

90 4 Quách Thị Khánh Huyền 06/04/2001
Thôn Đồng Minh, xã Thượng 

Ninh, huyện Như Xuân
ĐH GD thể chất Dân tộc Mường

91 5 Cao Ngọc Khương 25/11/1984
Thôn Quang Trung, xã Bình 

Lương, huyện Như Xuân 
ĐH SP Thể Dục

92 6 Nguyễn Thanh Quang 07/12/1983
Thôn Phấn Thôn, xã Thọ Hải, 

huyện Thọ Xuân
ĐH GDTC-GDQP

Con đẻ của người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học

XIV XIV GV Mỹ Thuật THCS

93 1 Nguyễn Thị Hoa 27/07/1989
Khu phố 4, thị trấn Yên Cát, huyện 

Như Xuân
ĐH SP Mỹ Thuật

94 2 Nguyễn Thị Phương 13/11/1989
Thôn Luống Đồng, xã Hóa Quỳ, 

huyện Như Xuân
ĐH SP Mỹ Thuật










